
KẾ HOẠCH NUÔI DƯỠNG, CHĂM SÓC, GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ THỰC VẬT 
LỚP GHÉP 5 TUỔI CUÔNG 2
Thời gian thực hiện: 5 tuần (Từ ngày 19/01/2025-06/03/2026)
- Nhánh 1: Một số loại cây xanh + Cây  lương thực. 
- Nhánh 2: Một số loại rau, củ
- Nhánh 3: Tết và mùa xuân (Dự án: Làm pháo giấy (EDP)
- Nhánh 4: Một số loại quả
- Nhánh 5: Một số loại cây hoa + Ngày 8/3
	Lĩnh vực
	Mục tiêu
	Nội dung
	Hoạt động

	
	5 tuổi
	4 tuổi
	3 tuổi
	2 tuổi
	5 tuổi
	4 tuổi
	3 tuổi
	2 tuổi
	

	I. Phát triển thể chất
	a.Phát triển vận động

	
	 MT1: Thực hiện đúng, thuần thục các động tác trong bài thể dục theo hiệu lệnh hoặc theo nhịp bản nhạc/ bài hát. Bắt đầu và kết thúc động tác đúng nhịp.



	MT1: 
Thực hiện đúng, đầy đủ, nhịp nhàng các động tác trong bài thể dục theo hiệu lệnh
	MT1: Thực hiện đủ các động tác thể dục theo hướng dẫn
	MT1:
Thực hiện được các động tác trong bài tập thể dục: Hít thở, tay, lưng/bụng và chân 
	Rèn luyện phát triển các nhóm cơ, hô hấp, vận động tinh qua các động tác:                    
+ Hô hấp                                                                                              + Tay                

 







+ Lưng - Bụng - Lườn          








+ Chân - bật                                                        
	* Thể dục sáng:


- Hô hấp: Hít vào, thở ra
* Tay
- Đưa hai tay lên cao, ra phía trước, sang hai bên (kết hợp với vẫy bàn tay, quay cổ tay, kiễng chân).
- Co và duỗi từng tay, kết hợp với kiễng chân. Hai tay đánh xoay tròn trước ngực, đưa lên cao.
* Lưng, bụng, lườn
-  Ngửa người ra sau kết hợp tay giơ lên cao, chân bước sang phải, sang trái.
- Nghiêng người sang hai bên, kết hợp tay chống hông, chân bước sang phải, sang trái
* Chân- bật
- Đưa ra phía trước, đưa sang ngang, đưa về phía sau 
- Nhảy lên, đưa  2   chân sang ngang; nhảy lên đưa một chân về phía trước, một chân về sau.

	
	 Kiểm soát được vận động:
MT 16.2: Chạy thay đổi hướng vận động theo đúng hiệu lệnh (đổi hướng ít nhất 3 lần).
	Kiểm soát được vận động: 
MT 3.2: Chạy thay đổi hướng vận động đúng tín hiệu vật chuẩn (4-5 vật chuẩn đặt dích dắc.
	Kiểm soát được vận động: 
MT 3.2: Chạy liên tục trong đường dích dắc (3-4 điểm dích dắc) không chệch ra ngoài.
	Giữ được thăng bằng trong vận động: 
MT 2.2: Chạy thay đổi tốc độ nhanh- chậm theo cô.
	- Trẻ thực hiện được vận động: Chạy thay đổi tốc độ, hướng, dích dắc theo hiệu lệnh. 








	*THỂ DỤC KỸ NĂNG   
- Chạy thay đổi hướng vận động theo đúng hiệu lệnh.









- Bò chui qua ống dài









- Chuyền, bắt bóng qua đầu, qua chân.






















-Đi lên, xuống trên ván dốc kết hợp bật qua vật cản


	
	Thể hiện nhanh, mạnh, khéo trong thực hiện bài tập tổng hợp:
MT 18.3: Bò chui qua ống dài 1,5m x 0,6m.
	Thể hiện nhanh, mạnh, khéo trong thực hiện bài tập tổng hợp:
MT 18.3: Bò chui qua ống dài 1,5m x 0,6m.
	Thể hiện nhanh, mạnh, khéo trong thực hiện bài tập tổng hợp:
MT 5.3: Bò trong đường hẹp (3m x 0.4m) không chệch ra ngoài.
	Phối hợp tay- chân trong thể hiện vận động:
MT 4.2: Bò chui qua cổng.
	Trẻ thực hiện được vận động:
 Bò chui qua ống dài 1,5m x 0,6m.
	

	
	Phối hợp tay- mắt trong vận động 
MT 17.4: Chuyền, bắt bóng qua đầu, qua chân 
	 Phối hợp tay- mắt trong vận động:
 MT 4.5: Chuyền, bắt bóng qua đầu, qua chân
	 Phối hợp tay- mắt trong vận động:
MT 4.6:   Chuyền bắt bóng 2 bên theo hàng ngang, hàng dọc.
	Thực hiện phối hợp vận động tay- mắt 
Chuyền bắt bóng 2 bên theo hàng ngang
	Trẻ thực hiện được vận động: 
Chuyền, bắt bóng qua đầu, qua chân.
	

	
	Giữ được thăng bằng cơ thể khi thực hiện vận động: 
MT 15.1 (15.7): Đi lên, xuống trên ván dốc (dài 2m, rộng 0,30m) một đầu kê cao 40cm
	Đi lên, xuống trên ván dốc (dài 1,5m, rộng 0,40m) một đầu kê cao 0,45cm
	Đi lên, xuống trên ván dốc (dài 1m, rộng 0,45m) một đầu kê cao 0,50cm     
	thực hiện được vận động: Đi lên, xuống trên ván dốc 
	

	
	MT15.11: Bật qua vật cản cao 15 - 20 cm.
	MT 2.6: Bật qua vật cản  10 - 15cm.
	MT 2.3:       Bật tại chỗ     
	Bật tại chỗ theo khả năng.
	- Trẻ thực hiện được vận động: Bật qua vật cản cản cao 15-20 cm
	

	
	MT8: Cắt theo đường viền thẳng và cong của các hình đơn giản
(CS07)
	MT7.2: Cắt thành thạo theo đường thẳng
	 MT7.2: Cắt thẳng được 1 đoạn 10 cm
	MT8: Vạch các nét nguệch ngoạc bằng ngón tay 
	- Cắt đường thẳng, đường vòng cung





- Thực hiện dán các hình vào đúng vị trí cho trước, không bị nhăn 
	- Thực hiện ở HĐG tạo hình, HĐND, giờ tạo hình

	
	MT9:  Dán các hình vào đúng vị trí cho trước, không bị nhăn (CS8)
	Dán các hình vào đúng vị trí cho trước, không bị nhăn theo khả năng 
	
	

	
	b. Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe

	
	MT 21: Tham gia hoạt động học tập liên tục và không có biểu hiện mệt mỏi trong khoảng 30 phút.
CS 14.
	Tham gia hoạt động học tập liên tục và không có biểu hiện mệt mỏi trong khoảng 25 phút.
     
	Tham gia hoạt động học tập liên tục và không có biểu hiện mệt mỏi trong khoảng 20 phút.

	Tham gia hoạt động học tập liên tục và không có biểu hiện mệt mỏi trong khoảng 15 phút.

	- Trẻ tham gia hoạt động học tập liên tục và không có biểu hiện mệt mỏi.


	Thực hiện giáo dục trẻ trong các hoạt động

	
	
	
	
	
	
	

	
	-Có một số hành vi và thói quen tốt trong ăn uống:
MT 36.2: Không đùa nghịch, không làm đổ thức ăn.
MT36.3: Ăn nhiều loại thức ăn khác nhau.
	-Có một số hành vi tốt trong ăn uống
MT 13.2:
Chấp nhận ăn rau và ăn nhiều loại thức ăn khác nhau.
	MT 10: Biết ăn để chóng lớn, khỏe mạnh và chấp nhận ăn nhiều loại thức ăn khác nhau.
	MT 9: Thích nghi với chế độ ăn cơm nát, ăn được các loại thức ăn khác nhau.
	- Nhận biết các bữa ăn trong ngày và lợi ích của ăn uống đủ lượng và đủ chất.
	- Giáo dục trẻ trong hoạt động ăn.  












Thực hiện trong LQTV, HĐNT, Giờ ăn                                                                                   

	
	Lựa chọn được một số thực phẩm khi được gọi tên nhóm 
MT33.1: 
+ Thực phẩm giàu chất đạm : Thịt ,cá….
MT33.2: Thực phẩm giàu vitamin và muối khoáng: Rau, quả…
	- Biết một số thực phẩm cùng nhóm:
MT8.1: Thịt, cá… có nhiều chất đạm 




MT8.2: Rau, quả chín có nhiều vitamin.
	MT8: Nói đúng tên một số thực phẩm quen thuộc khi nhìn vật thật hoặc tranh ảnh (Thịt, cá, trứng, sữa, rau)
	Nói đúng tên một số thực phẩm quen thuộc khi nhìn vật thật hoặc tranh ảnh (Thịt, cá, trứng, sữa, rau) theo khả năng

	Trẻ nhận biết được tên các thực phẩm trong các bữa ăn hàng ngày và ích lợi của ăn đủ chất dinh dưỡng
	

	II. Phát triển nhận thức 
	MT 2: Nhận ra sự thay đổi trong quá trình phát triển của cây CS 93






MT1: Gọi tên nhóm cây cối theo đặc điểm chung CS92                          
	MT1: Quan tâm đến những thay đổi của sự vật , hiện tượng xung quanh với những gợi ý, hướng dẫn của cô giáo như đặt câu hỏi về những thay đổi của sự vật  hiện tượng : Vì sao cây héo, vì sao lá bị ướt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
	MT1: Quan tâm hứng thú với các sự vật, hiện tượng gần gũi, như chăm chú quan sát sự vật, hiện tượng, hay đặt câu hỏi về đối tượng 
	  MT1: Quan tâm, hứng thú với các sự vật , hiện tượng gần gũi, như chăm chú quan sát sự vật , hiện tượng ; hay đặt câu hỏi về đối tượng .


- MT5: Nói được tên và một vài đặc điểm nổi bật của hoa quả quen thuộc.
	- Quá trình phát triển của cây, điều kiện sống của một số loại cây 










Đặc điểm, lợi ích và tác hại của cây hoa , quả.
	- TCTV, HĐNT
* MTXQ
- Quá trình phát triển của cây








- Tìm hiểu về một số cây lương thực ở địa phương 




Thực hiện trong HĐNT









-Thực hiện trong HĐNT 
















-Thực hiện trong HĐNT 














-Trò chuyện về tết nguyên đán 







	
	
	
	
	
	
	

	
	 MT24: Nhận xét, thảo luận về đặc điểm, sự khác nhau, giống nhau của các đối tượng được quan sát 
	MT8: Nhận xét , trò chuyện về đặc điểm, sự khác nhau, giống nhau của đối tượng được quan sát               
	MT7:Mô tả những dấu hiệu nổi bật của đối tượng được quan sát với sự gợi mở của cô giáo.
	
	So sánh sự giống, khác nhau của cây, hoa, quả, rau 
	

	
	MT18: Phối hợp các giác quan để quan sát, xem xét và thảo luận về sự vật, hiện tượng, sử dụng các giác quan khác nhau để xem xét lá, hoa, quả..và thảo luận về đặc điểm của đối tượng 
	MT2: Phối hợp các giác quan để xem xét sự vật hiện tượng như kết hợp nhìn, sờ, ngửi, nếm
	MT2: Sử dụng các giác quan để xem xét, tìm hiểu đối tượng: Nhìn, nghe, ngửi, sờ …để nhận ra đặc điểm nổi bật của đối tượng 
	Sử dụng các giác quan để xem xét, tìm hiểu đối tượng: Nhìn, nghe, ngửi, sờ …để nhận ra đặc điểm nổi bật của đối tượng theo khả năng 

	Trẻ biết phối hợp các giác quan để quan sát, xem xét,  xét thảo luận về sự vật hiện tượng của lá, hoa, quả 
	

	
	MT19: Làm thử nghiệm và sử dụng công cụ đơn giản để quan sát, so sánh , dự đoán, nhận xét và thảo luận : Ví dụ: Khám phá về quả chanh…
	MT3: Làm thử nghiệm và sử dụng công cụ đơn giản để quan sát, so sánh , dự đoán .Ví dụ : Khám phá về quả chanh…
	MT3: Làm thử nghiệm đơn giản với sự giúp đỡ của người lớn để quan sát, tìm hiểu đối tượng.Ví dụ : Khám phá về quả…
	Làm thử nghiệm đơn giản với sự giúp đỡ của người lớn để quan sát, tìm hiểu đối tượng.Ví dụ : Khám phá về quả… theo khả năng
	Trẻ biết làm thí nghiệm về “Khám phá về quả chanh”…  và so sánh , dự đoán, nhận xét thảo luận về hiện tượng 
	

	
	MT32: Kể tên lễ hội và nói về hoạt động nổi bật của lễ hội: Ngày tết nguyên đán
	MT 33: Kể tên và nói đặc điểm của một số ngày lễ hội: ngày Ngày tết nguyên đán.
	MT 23: Kể tên 1 số lễ hội: ngày tết nguyên đán… qua trò chuyện, tranh ảnh.
	 MT 6: Trẻ biết tên 1 số ngày lễ hội: Tết nguyên đán.
	Trẻ nói được tên, ý nghĩa, nêu một số hoạt động nổi bật của Ngày tết nguyên đán
	

	
	b. Làm quen một số khái niệm sơ đẳng về toán

	
	-MT 43: Đếm trên đối tượng trong phạm vi 9 và đếm theo khả năng.
	-MT 11: Đếm trên đối tượng trong phạm vi 5

	-MT 10:  Đếm các đối tượng giống nhau và đếm đến 5

	-MT 8: Số lượng 1 và nhiều. Đếm các đối tượng giống nhau và đếm đến 5  theo khả năng 

	


Đếm đến 9, nhận biết nhóm có 9 đối tượng, nhận biết số 9.


	- Hoạt động chơi góc KHT- TN
*TOÁN: 
- Số 9 (Tiết 1)










· Số 9 (tiết 2)







· Số 9 (tiết 3)

	
	-MT 34: Nhận biết con số phù hợp với số lượng trong phạm vi 9 (CS104)
	-MT 15: Sử dụng các con số 1-5 để chỉ số lượng, số thứ tự
	
	
	
	

	
	MT 49: So sánh, thêm bớt nhóm đối tượng có số lượng trong phạm vi 9
	MT 35: - So sánh, thêm bớt nhóm đối tượng có số lượng trong phạm vi 5
	MT 15: - So sánh, thêm bớt nhóm đối tượng có số lượng trong phạm vi 5
	So sánh, thêm bớt nhóm đối tượng có số lượng trong phạm vi 5 theo khả năng
	- So sánh, thêm bớt nhóm đối tượng có số lượng 9
	

	
	MT 35: Tách một nhóm đối tượng trong phạm vi 8 thành 4 nhóm bằng các cách khác nhau (CS 105)
MT 45: Gộp các nhóm đối tượng trong phạm vi 8 và đếm
	MT 14: Tách một nhóm đối tượng trong phạm vi 4 thành 2 nhóm nhỏ hơn



MT 13: Gộp hai nhóm đối tượng trong phạm vi 4, đếm và nói kết quả

	MT 13: Tách một nhóm đối tượng có số lượng trong phạm vi 4 thành hai nhóm .




MT 12: Biết gộp và 
 đếm hai nhóm đối tượng cùng loại có tổng trong phạm vi 4
	-Tách/Gộp 1 nhóm đối tượng có số lượng trong phạm vi 4 thành 2 nhóm theo khả năng
	-Tách một nhóm đối tượng thành các nhóm nhỏ hơn






-Gộp hai nhóm đối tượng và đếm
	

	III. Phát triển ngôn ngữ
	MT38: Nhận dạng các chữ cái trong bảng chữ cái Tiếng Việt
(CS91)
	MT 18   : Nhận dạng được một số chữ cái .
	- Nhận dạng được một số chữ cái trong bảng chữ cái theo khả năng.

	Nhận dạng các chữ cái và phát âm chính xác chữ cái u,ư. 

	* CHỮ CÁI:                            
Làm quen chữ cái x,s
Trò chơi chữ cái x,s


	
	MT37: Biết viết chữ cái theo thứ tự từ trái qua phải, từ trên xuống dưới (CS90)    
	MT 19: Tập tô đồ các nét chữ
	MT15:
Thích vẽ “viết” nguệch ngoạc
	-Tô màu, vẽ nguệch ngoạc theo khả năng

	- Hướng đọc, viết: từ trái sang phải, từ dòng trên xuống dòng dưới
	Tập tô chữ cái x,s

	
	MT35: Bắt chước hành vi viết và sao chép từ, chữ cái 
( CS 88 )
	
	
	
	- Tập tô, tập đồ các nét chữ, sao chép một số kí hiệu, chữ cái, tên của mình
	

	
	MT 12: Kể về một sự việc, hiện tượng nào đó để người khác hiểu được CS 70.
	MT 8: Kể lại sự việc theo trình tự.
	MT 7: Kể lại được những sự việc đơn giản đã diễn ra của bản thân như: Thăm ông bà, đi chơi, xem phim,...
	Kể lại được những sự việc đơn giản đã diễn ra của bản thân theo khả năng.

	Kể lại sự việc theo trình tự
	Thực hiện ở nêu gương cuối ngày

	
	MT3: Hiểu nghĩa một số từ khái quát : Tết nguyên đán, cây hoa, rau, củ, quả, lương thực 63.
	MT2:  Hiểu nghĩa từ khái quát: Tết nguyên đán, cây hoa, rau, củ, quả, lương thực
	MT2 : Hiểu nghĩa từ khái quát gần gũi: Tết nguyên đán, cây hoa, rau, củ, quả, lương thực
	Hiểu nghĩa từ khái quát gần gũi: Tết nguyên đán, cây hoa, rau, củ, quả, lương thực theo khả năng

	- Hiểu các từ khái quát: Tết nguyên đán, cây hoa, rau, củ, quả, lương thực
	Thực hiện ở mọi lúc mọi nơi TCTV, HĐNT, HĐVC






	
	MT9: Sử dụng các loại câu khác nhau trong giao tiếp
( CS 67)
	MT6: Sử dụng được các loại câu đơn, câu ghép, câu khẳng định,câu phủ định
	MT 6: Sử dụng được câu đơn, câu ghép
	MT6: Nói được câu đơn , câu có 5-7 tiếng, có các từ thông dụng chỉ sự vật , hoạt động , đặc điểm quen thuộc  
	Phát âm các tiếng có phụ âm đầu, phụ âm cuối gần giống nhau và các thanh điệu



	- Thực hiện ở mọi hoạt động

	
	MT7: Nói rõ ràng
(CS65)
	MT4: Nói rõ để người nghe có thể hiểu được
	MT4: Nói rõ các tiếng
	MT4: Phát âm rõ tiếng
	
	

	
	MT24: Đọc biểu cảm bài thơ, đồng dao, ca dao …
	MT9 : Đọc thuộc  bài thơ, ca dao,đồng dao…
	MT8: Đọc thuộc bài thơ, ca dao, đồng dao ..
	MT5: Đọc được bài thơ, ca dao, đồng dao với sự giúp đỡ của cô giáo
	Trẻ đọc thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, hò vè.
	*THƠ:
-Hoa kết trái
-Tết đang vào nhà 
- Ca dao, đồng dao…trong các trò chơi dân gian,...

*TRUYỆN: 
- Quả bầu tiên 








-Kể chuyện sáng tạo 

	
	
	
	
	
	
	

	
	MT4: Nghe hiểu nội dung truyện thơ, dành cho lứa tuổi của trẻ.
(CS64)
	MT7:
Lắng nghe và hiểu nội dung, ý nghĩa truyện kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi..
	MT10: Nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi..

	- MT3: Hiểu nội dung truyện ngắn đơn giản: Trả lời được các câu hỏi, tên truyện, tên và hành động của các nhân vật 
	Nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc phù hợp với lứa tuổi.
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	MT 13: Kể lại được nội dung chuyện đã nghe theo trình tự nhất định (CS  71)
	MT 10: Kể chuyện có mở đầu, kết thúc.
	MT 9 : Kể lại chuyện đơn giản đã được nghe theo với sự giúp đỡ của người lớn
	
	Kể lại chuyện đã được nghe theo trình tự
	

	
	MT 32: Biết kể chuyện theo tranh (CS85)
	MT12: Mô tả hành động của các nhân vật trong tranh 
	MT15: Nhìn vào tranh minh họa và gọi tên nhân vật trong truyện
MT14: Đề nghị người khác đọc sách cho nghe, tự giở sách xem tranh 
	Nhìn vào tranh minh họa và gọi tên nhân vật trong truyện theo cô
-Đề nghị người khác đọc sách cho nghe, tự giở sách xem tranh

	- Kể chuyện theo tranh



	

	
	MT 31: “Đọc” theo truyện tranh đã biết CS84
	MT 16: Cầm sách đúng chiều và giở từng trang để xem tranh ảnh. “Đọc” sách theo tranh minh họa (“Đọc vẹt”).
	
	
	“Đọc truyện qua các tranh vẽ
	-Thực hiện HĐC.

	IV.  Phát triển thẩm mỹ
	MT2: Chăm chú lắng nghe và hưởng ứng cảm xúc ( hát theo, nhún nhảy, lắc lư thể hiện động tác minh họa phù hợp) theo bài hát, bản nhạc: thích nghe và đọc thơ đồng dao, ca dao, tục ngữ; thích nghe và kể câu chuyện.
	MT2: Chú ý nghe, thích thú (hát võ tay, nhún nhảy, lắc lư) theo bài hát, bản nhạc; thích nghe  và đọc thơ, đồng dao, ca dao, tục ngữ; thích  nghe và kể câu chuyện. 

	MT2: Chú ý nghe, thích được nghe , vỗ tay, nhún nhảy, lắc lư theo bài hát, bản nhạc; thích nghe đọc thơ, đồng dao, ca dao, tục ngữ; thích nghe kể câu chuyện 
	Chú ý nghe, thích được nghe , vỗ tay, nhún nhảy, lắc lư theo bài hát, bản nhạc; 
	Thể hiện thái độ, tình cảm khi nghe âm thanh gợi cảm, các bài hát, bản nhạc
	*ÂM NHẠC:
- Nghe hát :                                                                                                               + Cây trúc xinh
+ Hoa trong vườn
+ Ngày tết quê em

	
	MT4: Nhận ra giai điệu (Vui, êm dịu, buồn của bài hát hoặc bản nhạc)
(CS99)
	
	
	
	- Nghe và nhận ra sắc thái (vui, buồn, tình cảm tha thiết) của các bài hát, bản nhạc

	

	
	MT5: Hát đúng giai điệu bài hát trẻ em
( CS100)
	MT4 :Hát đúng giai điệu lời ca, hát rõ lời và thể hiện sắc thái của bài hát qua giọng hát, nét mặt điệu bộ
	MT4: Hát tự nhiên, hát theo giai điệu bài hát quen thuộc
	MT10: Biết hát và vận động đơn giản, theo một vài bài hát/ bản nhạc quen thuộc
	 Hát đúng giai điệu lời ca và thể hiện sắc thái, tình cảm của bài hát



	- Góc âm nhạc, văn nghệ cuối tuần
* Dạy hát (vận động):                                                         - Em yêu cây xanh
- Sắp đến tết rồi
- Màu hoa
- Biểu diễn cuối chủ đề

* TCÂN:                                                                             
+ Hãy làm theo tôi (EL24)
+ Đi theo nhịp điệu (EL20)
+ Vòng tròn tiết tấu

	
	MT6: Thể hiện cảm xúc và vận động phù hợp với nhịp điệu của bài hát hoặc bản nhạc (CS101)
	MT5 : Vận động nhịp nhàng theo nhịp điệu các bài hát, bản nhạc với các hình thức (vỗ tay theo nhịp, tiết tấu, múa ).
	MT5: Vận động theo nhịp điệu bài hát, bản nhạc (Vỗ tay theo phách, nhịp, vận động minh họa)
	
	Vận động  nhịp nhàng theo giai điệu, nhịp điệu và thể hiện sắc thái phù hợp với các bài hát, bản nhạc.
	

	
	MT3: Thích thú ngắm nhìn và sử dụng các từ gợi cảm nói lên cảm xúc của mình (về màu sắc, hình dáng, bố cục) của các tác phẩm tạo hình  
	MT3: Thích thú, ngắm nhìn, chỉ, sờ và sử dụng các từ gợi cảm nói lên cảm xúc của mình (về màu sắc, hình dáng…) của các tác phẩm tạo hình
	MT3: 
Thể hiện thái độ tình cảm khi ngắm nhìn vẻ đẹp của các tác phẩm nghệ thuật phẩm tạo hình
	Thích thú, ngắm nhìn, chỉ, sờ các tác phẩm tạo hình theo khả năng

	Thể hiện thái độ, tình cảm khi nghe âm thanh gợi cảm, các bài hát, bản nhạc và ngắm nhìn vẻ đẹp của các sự vật, hiện tượng trong thiên nhiên, cuộc sống và tác phẩm nghệ thuật 
	- Thực hiện ở HĐNT, HĐH, HĐC

	
	MT10: Phối hợp các kỹ năng nặn để tạo thành sản phẩm có bố cục cân đối
	MT9: Làm lõm, dỗ bẹt, bẻ loe, vuốt nhọn, uốn cong  đất nặn để nặn thành sản phẩm có nhiều chi tiết.
	MT9:  Lăn  dọc, xoay tròn, ấn dẹt đất nặn để tạo thành các sản phẩm có một khối hoặc hai khối.
	MT 12: Thích tô màu, vẽ, nặn,xé, xếp hình, xem tranh, (Cầm bút di màu, vẽ nguệch ngoạc,..)
	Phối hợp  các kỹ năng vẽ, nặn, cắt, xé dán, xếp hình để tạo ra sản phẩm  có màu sắc, kích thước, đường nét và hình dáng.
	- HD chơi góc Tạo hình, HĐNT
*TẠO HÌNH: 
-Nặn một số loại quả (ĐT)



- Vẽ cây xanh (mẫu )








Thực hiện ở hoạt động ngoài trời, HĐ chơi …














-Làm pháo giấy (EDP)



	
	MT8: Phối hợp các kỹ năng vẽ để tạo thành bức tranh có màu sắc hài hòa và bố cục cân đối    
	MT7: Vẽ phối hợp các nét thẳng, xiên, ngang, cong tròn tạo thành bức tranh có màu sắc và bố cục
	MT7: Vẽ các nét thẳng, xiên, ngang tạo thành bức tranh đơn giản
	
	
	

	
	MT 9: Phối hợp các kỹ năng cắt, xé, dán để tạo thành bức tranh có màu sắc hài hoà, bố cục cân đối.      
	MT 8: Xé, cắt theo đường thẳng, đường cong... và dán thành sản phẩm có màu sắc, bố cục.
	MT 8: Xé theo dải, xé vụn và dán thành sản phẩm đơn giản.
	
	
	

	
	MT11:
Phối hợp các kỹ năng xếp hình để tạo thành các sản phẩm có kiểu dáng, màu sắc hài hòa, bố cục cân đối 
	MT10:
Phối hợp các kỹ năng xếp hình để tạo thành các sản phẩm có kiểu dáng màu sắc khác nhau.

	MT10:
Xếp chồng, xếp cạnh, xếp cách tạo thành sản phẩm có cấu trúc đơn giản
	
	
	

	
	MT 7: Biết sử dụng các vật liệu khác nhau để làm một sản phẩm đơn giản (CS102)
	MT 6: Phối hợp các nguyên vật liệu tạo hình để tạo ra sản phẩm.
	MT 6: Sử dụng các nguyên vật liệu tạo hình để tạo ra sản phẩm theo gợi ý.
	- Sử dụng các nguyên vật liệu tạo hình để tạo ra sản phẩm theo gợi ý và theo khả năng
.
	Lựa chọn, phối hợp các nguyên vật liệu tạo hình,  vật liệu trong thiên nhiên, phế liệu để tạo ra các sản phẩm.
	

	
	MT 12: Nhận xét các sản phẩm tạo hình về màu sắc, hình dáng, bố cục.
	MT 11: Nhận xét các sản phẩm tạo hình về màu sắc, đường nét, hình dáng và bố cục
	MT 11: Nhận xét các sản phẩm tạo hình
	Nhận xét các sản phẩm tạo hình theo khả năng
	Nhận xét sản phẩm tạo hình về màu sắc, hình dáng/đường nét.
	

	
	MT 15: Nói được ý tưởng  thể hiện trong sản phẩm tạo hình của mình
 ( CS103)
	MT 14: Nói lên ý tưởng và tạo ra các sản phẩm tạo hình theo ý thích.
	Nói lên ý tưởng và tạo ra các sản phẩm tạo hình theo ý thích (theo khả năng) 
	Nói lên ý tưởng của mình theo khả năng.
	Nói nên ý tưởng tạo hình của mình
	

	V. Phát triển tình cảm và kỹ năng xã hội
	MT 42: Có hành vi bảo vệ môi trường trong sinh hoạt hằng ngày. 
(CS 57)
MT43
Biết nhắc nhở người khác giữ gìn, bảo vệ môi trường(Không xả rác bừa bãi, bẻ cành, hái hoa)
	MT 16: Bỏ rác đúng nơi quy định.


MT17: Không bẻ cành, bứt hoa
	MT 14: Bỏ rác đúng nơi quy định
	Bỏ rác đúng nơi quy định
	Có hành vi bảo vệ môi trường trong sinh hoạt.
	Thực hiện mọi lúc mọi nơi






Hoạt động chơi,
Góc XD:
- Xây vườn rau
- Xây cánh đồng lúa
- Xây vườn cây ăn quả
-  Xây chợ tết.
Góc PV: 
- Gia đình – bán hàng (Bán các loại rau củ, quả, hoa, thiệp 8-3, bánh kẹo ngày tết )
Âm nhạc: Hát, biểu diễn 1 số bài hát có trong chủ đề thực vật, ngày tết, ngày quốc tế phụ nữ 8-3. 
Sách truyện: Quan sát tranh ảnh, đọc thơ, sưu tầm tranh ảnh, làm album, làm sách truyện về các loại rau, củ, hoa, quả, cây, cây lương thực chợ tết, ngày quốc tế phụ nữ 8-3, kể chuyện theo tranh, theo kinh nghiệm.
Tạo hình: Vẽ, nặn, xé dán, về rau, củ, quả, hoa, cây, cây lương thực, hoa ngày tết, cắm hoa, làm bánh chưng, làm thiệp chúc mừng ngày 8-3…
KHT - TN: Chơi với nhóm có số lượng trong phạm vi 9, tạo ra số 9, Chơi với chữ cái đã học. Tìm hiểu về các loại rau củ,  quả, hoa, về ngày tết nguyên đán, cây, cây lương thực, ngày quốc tế phụ nữ 8-3. Tưới cây lau lá, chăm sóc rau.


*KNXH:
 Chăm sóc và bảo vệ cây

	
	MT9: Cố gắng thực hiện công việc đến cùng CS33
	MT4: Cố gắng hoàn thành công việc được giao (trực nhật, dọn đồ chơi…)
	MT4: Cố gắng thực hiện công việc đơn giản được giao( chia giấy vẽ, xếp đồ chơi…)
	MT10: Thực hiện một số yêu cầu của người lớn
MT8: Biết thể hiện một số hành vi xã hội đơn giản qua trò chơi giả bộ (trò chơi bế em, khuấy bột cho em bé, nghe điện thoại…)
	- Thực hiện công việc được giao (trực nhật, xếp dọn đồ chơi….)
	

	
	MT 25:       Có nhóm bạn chơi thường xuyên CS 46

	MT 14: Biết trao đổi, thỏa thuận với bạn để cùng thực hiện hoạt động chơi theo nhóm.
	MT 12:      Cùng chơi với các bạn trong các trò chơi theo nhóm nhỏ.
	MT9: Chơi thân thiện cạnh trẻ khác
	- Quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ bạn.
	

	
	MT 10: Mạnh dạn nói ý kiến của bản thân (CS34)
	
	MT3: Mạnh dạn tham gia vào các hoạt động, mạnh dạn khi trả lời câu hỏi 
	MT3: Biểu lộ sự thích giao tiếp với người khác bằng cử chỉ lời nói
	Trẻ mạnh dạn tự tin bày tỏ ý kiến
	

	
	MT 15 : Thích chăm sóc cây cối, quen thuộc

	MT 15: Thích chăm sóc cây,  quen thuộc.
	MT 13: Thích quan sát cảnh vật thiên nhiên và chăm sóc cây.
	Thích quan sát cảnh vật thiên nhiên và chăm sóc cây, con vật quen thuộc
	- Bảo vệ, chăm sóc cây cối, 
	



	TỔ CHUYÊN MÔN  DUYỆT
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